6

PHẦN 2. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

A. PHẦN CHUNG

1. Các căn cứ pháp lý
· Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

· Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng;

· Luật đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 29/11/2024;

· Luật đường bộ số 35/2024/QH15 ngày 27 tháng 6 năm 2024; Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ số 36/2024/QH15 ngày 27 tháng 6 năm 2024;

· Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

· Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

· Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;
· Nghị định số 165/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường bộ và Điều 77 Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ.
· Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

· Nghị quyết số 48/NQ-CP ngày 05/04/2022 của Chính phủ về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2022 – 2025;

· Thông tư số 41/2024/TT-BGTVT ngày 15/11/2024 quy định về quản lý, vận hành, khai thác và bảo trì kết cấu hạ tầng đường bộ;

- Thông tư số 38/2024/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải: Quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông trên đường bộ;

- Thông tư số 12/2025/TT-BTC ngày 19/3/2025 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2017 của bộ trưởng bộ tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị;
· Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình;

· Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng về định mức xây dựng;

- Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
- Thông tư 004/2025/TT-BNV ngày 07/5/2025 của Bộ Nội vụ về việc Quy định mức lương của chuyên gia tư vấn trong nước làm cơ sở cho việc xác định giá gói thầu;

- Thông tư  09/2025/TT-BXD ngày 13/06/2025 của Bộ Xây dựng về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy, thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp và phân cấp cho chính quyền địa phương;

- Quyết định số 1454/QĐ-TTg ngày 01/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050;

- Quyết định số 236/QĐ-TTg ngày 21/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025;

-  Quyết định số 1288/QĐ-TTg ngày 03/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tỉnh Bắc Kạn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050;

- Các Quyết định số 1676/QĐ-BGTVT ngày 14/9/2021, số 988/QĐ- BGTVT ngày 25/7/2022, số 180/QĐ-BGTVT ngày 27/02/2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến Chợ Mới - Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn;

- Các Quyết định số 221/QĐ-BGTVT ngày 21/02/2022, số 935/QĐ- BGTVT ngày 18/7/2022, số 467/QĐ-BGTVT ngày 23/4/2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh, bổ sung danh mục tiêu chuẩn áp dụng cho Dự án đầu tư xây dựng tuyến Chợ Mới - Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn; 

- Các Quyết định của Ban Quản lý dự án 2 (QLDA2) về việc phê duyệt Thiết kế kỹ thuật gói thầu XL, phê duyệt Chỉ dẫn kỹ thuật thi công và nghiệm thu Dự án đầu tư xây dựng tuyến Chợ Mới – Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn;
- Quyết định số 891/QĐ-BXD ngày 23/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư xây dựng tuyến Chợ Mới - Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
- Hồ sơ thiết kế bước TKKT được Ban QLDA2 phê duyệt, Cục QLĐTXD thẩm định.

- Các tài liệu liên quan.

2. Thông tin chung
2.1. Tên dự án và địa điểm, phạm vi dự án
2.1.1. Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng tuyến Chợ Mới - Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.
2.1.2. Địa điểm, phạm vi dự án:

a. Địa điểm xây dựng: Huyện Chợ Mới và thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn (nay là tỉnh Thái Nguyên).
b. Phạm vi dự án:

- Điểm đầu: Tại Km0+000 (Khoảng Km38+600 - lý trình của đường cao tốc Thái Nguyên - Chợ Mới) thuộc địa phận xã Thanh Thịnh, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn (nay là Xã Thanh Thịnh, tỉnh Thái Nguyên)
- Điểm cuối: Tại Km28+802,53 (khớp nối với điểm đầu dự án đường Bắc Kạn - Hồ Ba Bể), phố Nông Quốc Chấn (QL3B), phường Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn (nay là phường Bắc Kạn, tỉnh Thái Nguyên).
- Tổng chiều dài tuyến khoảng 28,8km.

2.2. Người quyết định đầu tư: Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng).
2.3. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án 2.
* Tổ chức Quản lý, thực hiện dự án: Ban Quản lý dự án 2.
3. Quy mô đầu tư xây dựng

3.1. Cấp đường

- Đường cao tốc: cấp 80, vận tốc thiết kế 80km/h theo tiêu chuẩn đường ô tô cao tốc TCVN 5729-2012;

- Đoạn tuyến nối: đường cấp III theo tiêu chuẩn đường ô tô TCVN 4054:2005;

- Đường gom, đường ngang, đường hoàn trả: phù hợp với đường hiện hữu, có xem xét đến quy hoạch của địa phương được cấp có thẩm quyền phê duyệt, tối thiểu là đường giao thông nông thôn cấp B theo TCVN 10380:2014.


3.2. Quy mô mặt cắt ngang

- Đường cao tốc: quy mô 04 làn xe, bề rộng nền đường Bnền=22,0m;

- Đoạn tuyến nối: bề rộng nền đường Bnền=12,0m;

- Đường gom, đường ngang, đường hoàn trả: phù hợp với cấp đường hiện trạng hoặc quy hoạch (nếu có), tối thiểu quy mô đường giao thông nông thôn cấp B có Bnền= 5,0m/Bmặt = 3,5m.


3.3. Mặt đường

- Đường cao tốc: mặt đường cấp cao A1, mô đun đàn hồi yêu cầu Eyc > 180Mpa. Các nhánh nút giao liên thông: mặt đường cấp cao A1, mô đun đàn hồi yêu cầu Eyc > 160Mpa;

- Đường ngang, đường gom, đường hoàn trả: bê tông nhựa, láng nhựa hoặc bê tông xi măng phù hợp với kết cấu mặt đường hiện trạng và điều kiện khai thác.


3.4. Công trình cầu

- Công trình cầu thiết kế bằng BTCT và BTCT DƯL theo tiêu chuẩn TCVN 11823:2017; bề rộng cầu phù hợp với bề rộng nền đường;

- Tải trọng thiết kế: hoạt tải HL93, các tải trọng khác tuân thủ tiêu chuẩn thiết kế cầu TCVN 11823-2017 và các tiêu chuẩn có liên quan.


3.5. Nút giao liên thông: trên tuyến dự kiến có 04 nút giao liên thông, trong đó xây dựng nút giao liên thông với QL.3; 03 nút giao còn lại định hướng theo quy hoạch, triển khai khi đủ điều kiện.


3.6. Tần suất lũ thiết kế

- Đường cao tốc: nền đường, công trình cầu, cống P = 1,0%;

- Đường gom, đường ngang, đường hoàn trả: tần suất thiết kế theo quy định của cấp đường, phù hợp với cao độ hệ thống đường dân sinh hiện trạng, quy hoạch các khu dân cư lân cận, đảm bảo việc kết nối các khu dân cư.


3.7. Công trình phục vụ khai thác: đầu tư các công trình bảo đảm an toàn, đồng bộ, chất lượng và hiệu quả.
4. Giải pháp thiết kế:


4.1. Bình đồ, hướng tuyến
- Hướng tuyến: từ điểm đầu dự án, tuyến đi theo hướng Bắc về khu vực phía Tây quy hoạch khu công nghiệp Thanh Bình; sau đó tuyến đổi hướng bám theo các sườn đồi phía Tả sông Cầu qua các xã Thanh Thịnh, Nông Hạ; tuyến đổi hướng sang phía Tây Bắc, vượt sông Cầu và QL.3; tuyến vượt qua ĐT.259 lần thứ nhất, sau đó tuyến đi song song bên trái ĐT.259 qua xã Nông Hạ; tuyến đổi hướng Bắc, bám địa hình, men theo các suối Quận, Khuổi Pèn, Nà Khan, Nà Rẫy, Nà Đon; vượt ĐT.259 lần thứ hai, tuyến đi sang phải ĐT.259; vượt ĐT.259 lần thứ ba, tuyến đi sang trái ĐT.259 qua địa phận thành phố Bắc Kạn, qua xã Nông Thượng, phường Sông Cầu đến điểm đầu quy hoạch tuyến cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng; trước mắt kết nối với QL.3B và đường Bắc Kạn - hồ Ba Bể, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn;

- Bình đồ tuyến thiết kế đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật của cấp đường, phù hợp với các quy hoạch có liên quan, các điểm khống chế, giảm thiểu tối đa khối lượng giải phóng mặt bằng; phối hợp với yếu tố cắt dọc, cắt ngang đảm bảo hài hoà về khối lượng đào, đắp nền đường, kinh tế - kỹ thuật, phù hợp với cảnh quan trong khu vực.


4.2. Trắc dọc tuyến

- Đường cao tốc: thiết kế đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật của đường ô tô cao tốc, các điểm khống chế, đảm bảo tần suất thiết kế, thoát lũ, tĩnh không yêu cầu tại các vị trí giao cắt với quốc lộ, tỉnh lộ, đường địa phương,... đảm bảo êm thuận trong quá trình vận hành, giảm thiểu khối lượng đào, đắp; đảm bảo yêu cầu kinh tế - kỹ thuật, ổn định công trình lâu dài;

- Đường ngang, đường gom, đường hoàn trả: thiết kế đảm bảo tiêu chuẩn của cấp đường, phù hợp với cao độ hệ thống đường dân sinh hiện trạng, quy hoạch các khu dân cư lân cận (nếu có), đảm bảo việc kết nối thuận lợi giữa các khu dân cư.


4.3. Mặt cắt ngang

a) Đường cao tốc

Bề rộng nền đường Bnền = 22,0m, trong đó:

· Bề rộng mặt đường xe chạy:

Bmặt = 4x3,5 = 14,0m;

· Dải phân cách giữa:

Bpc = 0,5m;

· Bề rộng dải an toàn:
Bmặt = 2x0,5m = 1,0m;

· Bề rộng dải dừng xe khẩn cấp: Bkc = 2x2,5m = 5,0m;

· Bề rộng lề trồng cỏ:
Blề = 2x0,75m = 1,5m.

b) Đoạn tuyến nối

Bề rộng nền đường Bnền = 12,0m, trong đó:

· Bề rộng mặt đường xe chạy:
Bmặt = 2x3,5 = 7,0m;

· Bề rộng lề gia cố:
Blgc = 2x2,0m = 4,0m;

· Bề rộng lề trồng cỏ:
Blề = 2x0,5m = 1,0m.

c) Đường gom, đường ngang, đường hoàn trả: thiết kế đảm bảo tối thiểu theo tiêu chuẩn đường giao thông nông thôn loại B có Bnền=5,0m; Bmặt=3,5m.


4.4. Nền đường

a) Đường cao tốc

- Nền đường đắp thông thường: đảm bảo yêu cầu về độ chặt và khả năng chịu tải của đất nền theo tiêu chuẩn áp dụng cho đường ô tô cao tốc; trước khi đắp nền đường thực hiện đào bỏ lớp đất không thích hợp và đánh cấp (nếu có); độ dốc mái taluy áp dụng là 1/2; trong điều kiện khó khăn, châm chước độ dốc 1/1,5;

- Nền đường đào: Độ dốc mái taluy nền đào áp dụng phù hợp với điều kiện địa hình, địa chất, thủy văn, tuân thủ tiêu chuẩn thiết kế.

b) Đường gom, đường ngang, đường hoàn trả: theo yêu cầu kỹ thuật của cấp đường tương ứng.


4.5. Mặt đường

- Đường cao tốc: mặt đường cấp cao A1, lớp mặt trên bằng hỗn hợp bê tông nhựa rỗng thoát nước, lớp mặt dưới bằng bê tông nhựa chặt trên các lớp móng, đảm bảo mô đun đàn hồi yêu cầu Eyc>180Mpa; các nhánh nút giao liên thông: mặt đường cấp cao A1, lớp mặt bê tông nhựa chặt trên lớp móng, đảm bảo mô đun đàn hồi yêu cầu Eyc>160Mpa;

- Đường ngang, đường gom, đường hoàn trả: mặt đường bê tông nhựa, láng nhựa hoặc bê tông xi măng.


4.6. Nút giao

a) Nút giao liên thông: trước mắt xây dựng 01 nút giao liên thông với QL.3, hình thức nút giao dạng bán hoa thị, tuyến nhánh kết nối đường ngang đảm bảo mỗi chiều 01 làn xe chạy; 03 nút giao còn lại dự kiến vị trí và hình thức nút giao, triển khai khi đủ điều kiện (nút giao kết nối với khu công nghiệp Thanh Bình, nút giao với khu công nghiệp Thanh Mai - Thanh Vận, nút giao kết nối vào thành phố Bắc Kạn).

b)  Nút giao trực thông

- Xây dựng 02 cầu trên đường ngang vượt đường cao tốc; cầu vượt thiết kế đảm bảo phù hợp bề rộng nền đường cao tốc, phù hợp với quy mô hiện trạng của đường ngang và có xét đến quy hoạch của địa phương;

- Hầm chui dân sinh: dự kiến bố trí 28 hầm chui trên tuyến chính, khẩu độ hầm chui BxH từ (5,0x3,5)m đến (6,5x4,5)m, kết cấu hầm chui bằng bê tông cốt thép. Số lượng, vị trí, khẩu độ hầm chui dân sinh sẽ được tiếp tục nghiên cứu trong bước thiết kế tiếp theo.

c)  Nút giao bằng: trước mắt xây dựng 02 nút giao bằng tại vị trí điểm đầu và điểm cuối tuyến.

- Nút giao với kết nối với khu công nghiệp Thanh Bình: thiết kế dạng ngã ba, vuốt nối với đường cũ êm thuận, bố trí các đảo phân luồng giao thông đảm bảo khai thác an toàn, thuận lợi;

- Nút giao với đường Nông Quốc Chấn và đường Bắc Kạn - hồ Ba Bể: thiết kế dạng ngã tư, vuốt nối với đường cũ êm thuận, bố trí đèn tín hiệu đảm bảo khai thác an toàn, thuận lợi.


4.7. Công trình cầu: xây dựng 18 cầu, trong đó 16 cầu trên đường cao tốc, 02 cầu vượt ngang:

a)  Mặt cắt ngang cầu

- Cầu trên đường cao tốc: bề rộng cầu Bcầu=22,0m, các cầu nằm trong đường cong có xét đến mở rộng theo tiêu chuẩn thiết kế;

- Cầu vượt trực thông: bề rộng cầu phù hợp với tiêu chuẩn thiết kế, quy mô đường ngang, có xét đến quy hoạch của địa phương.

b)  Kết cấu phần trên: kết cấu dầm bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực (dầm Super-T, dầm “I” và các loại dầm khác).

c)  Kết cấu phần dưới: mố, trụ bằng BTCT, móng cọc BTCT hoặc móng trên nền thiên nhiên (chiều dài cọc, số lượng cọc, cao độ đáy bệ là dự kiến, trong bước tiếp theo căn cứ vào số liệu khảo sát địa hình, địa chất, thủy văn, kết quả tính toán

kết cấu để lựa chọn giải pháp thiết kế móng mố, trụ cầu phù hợp, đảm bảo kinh tế - kỹ thuật, ổn định công trình lâu dài, phát huy hiệu quả đầu tư).


4.8. Hệ thống thoát nước

- Hệ thống thoát nước ngang: xây dựng hệ thống cống thoát nước ngang đảm bảo đủ khẩu độ thoát nước và phục vụ thủy lợi, chiều dài cống thoát nước phù hợp với quy mô nền đường;

- Thoát nước mặt: xây dựng hoàn chỉnh hệ thống rãnh dọc, rãnh đỉnh, rãnh cơ và bậc nước đảm bảo thoát nước nền, mặt đường;

- Hoàn trả kênh, mương đối với các đoạn tuyến đi trùng với hệ thống kênh, mương hiện hữu, đảm bảo phù hợp với quy mô mương hiện trạng, quy hoạch thủy lợi của địa phương.


4.9. Đường gom, đường ngang, hoàn trả đường dân sinh: xây dựng hệ thống đường gom, đường hoàn trả dọc hai bên tuyến (không liên tục); kết cấu mặt đường bê tông nhựa, láng nhựa, bê tông xi măng phù hợp với hiện trạng. Chiều dài, phạm vi, kết cấu mặt đường sẽ được tiếp tục nghiên cứu trong bước thiết kế tiếp theo.


4.10. Công trình phục vụ vận hành, khai thác

Hệ thống thu phí, giao thông thông minh (ITS), kiểm tra tải trọng xe, trạm dừng nghỉ: trước mắt xây dựng hạ tầng của hệ thống giao thông thông minh (bể cáp, ống bảo vệ cáp, hệ thống móng cột biển báo giao thông điện tử,...) trên tuyến. Trong quá trình thực hiện tiếp theo, Chủ đầu tư, tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm tra căn cứ các chủ trương của Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải và quy định pháp luật, tiếp tục nghiên cứu đầu tư đảm bảo thống nhất với tuyến cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên - Bắc Kạn - Cao Bằng (CT.07), đảm bảo đồng bộ, thuận lợi trong khai thác, sử dụng, phát huy hiệu quả đầu tư.


4.11. Các công trình khác

- Công trình phòng hộ: đối với đoạn nền đường thông thường, mái ta luy được gia cố bằng trồng cỏ; các đoạn nền đường đào sâu, đắp cao, cạnh suối, khu vực có nước đọng thường xuyên, gia cố mái ta luy bằng khung bê tông, đá hộc xây, tấm ốp,... bảo đảm kinh tế - kỹ thuật, ổn định công trình lâu dài;

- Hệ thống an toàn giao thông: xây dựng hoàn chỉnh hệ thống an toàn giao thông tuân thủ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2019/BGTVT; dải phân cách giữa bằng bê tông cốt thép;

- Hàng rào: bố trí hàng rào bảo vệ dọc hai bên tuyến;

- Tường chắn: bố trí tại các vị trí hạn chế về mặt bằng hoặc địa hình, địa chất, thủy văn khó khăn, đảm bảo ổn định công trình lâu dài;

- Tường chống ồn: bố trí tại các vị trí đi qua khu đông dân cư;

- Điện chiếu sáng: bố trí tại các nút giao liên thông theo tiêu chuẩn TCVN 5729:2012.
5. Các quy trình, quy phạm áp dụng chính
- Đường ô tô cao tốc - Yêu cầu thiết kế TCVN 5729:2012;

- Đường ô tô - Yêu cầu thiết kế TCVN 4054:2005;

- Đường giao thông nông thôn - Yêu cầu thiết kế TCVN 10380:2014;
- Quy phạm thiết kế đường đô thị - Yêu cầu thiết kế TCXDVN 104:2007;
· Đường đô thị -Yêu cầu thiết kế TCVN 13592:2022;

· Tiêu chuẩn thiết kế cầu đường bộ TCVN 11823:2017;

· Nghị định số 165/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường bộ và Điều 77 Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

· Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2024/BGTVT;

· Sơn tín hiệu giao thông - Vật liệu kẻ đường phản quang nhiệt dẻo - Yêu cầu kỹ thuật, phương pháp thử, thi công và nghiệm thu TCVN 8791:2011;

· Màng quản quang dùng cho biển báo hiệu đường bộ TCVN 7887:2018;

· Trang thiết bị an toàn giao thông đường bộ - Dải phân cách và lan can phòng hộ - Kích thước và hình dạng TCVN 12681:2019;

· Trang thiết bị an toàn giao thông đường bộ - Đinh phản quang - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử TCVN 12584:2019;

· Trang thiết bị an toàn giao thông đường bộ - Thiết bị dẫn hướng và tấm phản quang - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử TCVN 12585:2019;

Các tiêu chuẩn, quy chuẩn khác liên quan.
B. TRÌNH TỰ THẨM TRA AN TOÀN GIAO THÔNG
· Thu thập hồ sơ, tài liệu;

· Nghiên cứu tất cả các tài liệu đã thu thập được để phát hiện các vấn đề tiềm ẩn mất an toàn giao thông; sơ bộ giải pháp xử lý cho từng vấn đề; dự kiến danh mục các vấn đề tiềm ẩn mất an toàn, các vấn đề cần chú trọng xem xét khi đi kiểm tra hiện trường;

· Kiểm tra hiện trường để xác định, đối chiếu, phát hiện các vấn đề tiềm ẩn mất an toàn (có xét đến sự ảnh hưởng thời tiết, điều kiện dân cư, tập quán). Khi thẩm tra an toàn giao thông giai đoạn trước khi đưa đường vào khai thác, phải kiểm tra hiện trường cả ban ngày và ban đêm và khi thời tiết bất lợi (nếu có);

- Trường hợp cần thiết, lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức có liên quan và của người dân khu vực đoạn tuyến (nếu có) về tình hình trật tự, an toàn và tai nạn giao thông đường bộ, nghiên cứu các phản ánh, đề xuất về nhu cầu các phương tiện, thời gian cho phép các phương tiện tham gia giao thông, nhu cầu đấu nối vào đường bộ và các thông tin khác.

· Lập báo cáo thẩm tra an toàn giao thông nêu rõ các vấn đề tiềm ẩn mất an toàn giao thông và đề xuất biện pháp khắc phục theo nội dung và trình Chủ đầu tư.

· Tư vấn thẩm tra an toàn giao thông có trách nhiệm tiếp thu, giải trình và hoàn chỉnh hồ sơ thẩm tra an toàn giao thông (nếu có) theo ý kiến thẩm định và ý kiến tham gia của các cơ quan đơn vị.

· Chủ đầu tư tiến hành thẩm định Báo cáo thẩm tra ATGT, có trách nhiệm tiếp thu kết quả thẩm tra an toàn giao thông sau khi thẩm định để phê duyệt bổ sung vào dự án.

C. NỘI DUNG CÔNG TÁC THẨM TRA

* Mục tiêu của công tác thẩm tra an toàn giao thông trước khi đưa công trình đường bộ vào khai thác:
- Thẩm tra an toàn giao thông (ATGT) đường bộ là việc tổ chức kinh doanh dịch vụ thẩm tra an toàn giao thông nghiên cứu, phân tích thiết kế cơ sở, thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở, hồ sơ hoàn thành công trình, hồ sơ quản lý tuyến đường, nguyên nhân các vụ tai nạn giao thông và tiến hành kiểm tra hiện trường để phát hiện các khả năng tiềm ẩn tai nạn giao thông hoặc đánh giá nguyên nhân gây tai nạn giao thông để đề xuất giải pháp khắc phục nhằm bảo đảm giao thông trên tuyến thông suốt, an toàn.

- Báo cáo thẩm tra ATGT của tổ chức tư vấn thẩm tra ATGT là cơ sở để cơ quan có thẩm quyền thẩm định ATGT và quyết định đưa công trình vào khai thác đối với công trình xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo.

* Phạm vi công việc thẩm tra an toàn giao thông: Phạm vi công việc thẩm tra ATGT trước khi đưa công trình đường bộ vào khai thác chủ yếu gồm:

- Hồ sơ, tài liệu phục vụ thẩm tra ATGT trước khi đưa công trình đường bộ vào khai thác:

+ Hồ sơ thiết kế công trình (bao gồm cả thiết kế điều chỉnh, bổ sung) được phê duyệt.

+ Hồ sơ, tài liệu liên quan đến kết quả thực hiện đầu tư xây dựng.

+ Hồ sơ, tài liệu thu thập được từ hiện trường; ý kiến các cơ quan chức năng về tổ chức giao thông, việc đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong giai đoạn khai thác tạm (nếu có).

· Nội dung thẩm tra ATGT trước khi đưa công trình đường bộ vào khai thác

+ Công tác thẩm tra ATGT trước khi đưa công trình đường bộ vào khai thác được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 34 Nghị định 165/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau:

+ Thu thập hồ sơ, tài liệu phục vụ thẩm tra an toàn giao thông phù hợp với giai đoạn thẩm tra an toàn giao thông.

+ Kiểm tra, nghiên cứu, so sánh với quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn kỹ thuật và các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, quy định của pháp luật về xây dựng; phân tích đánh giá các thông tin, dữ liệu về kết cấu hạ tầng, cơ sở dữ liệu thu thập được về tình hình giao thông để xác định các yếu tố tiềm ẩn gây mất an toàn giao thông do kết cấu hạ tầng đường bộ, phương tiện tham gia giao thông và người điều khiển phương tiện, người tham gia giao thông.

· Xác định các yếu tố có thể gây mất an toàn giao thông, thông qua kiểm tra, thu thập và phân tích các thông tin, dữ liệu thực tế tại hiện trường: quy mô, tình trạng, tính chất kết cấu hạ tầng đường bộ; các điểm đấu nối, các tuyến đường khác có liên quan; tình hình giao thông, dữ liệu đếm xe, thành phần xe đối với đường bộ đã đưa vào khai thác; địa hình, thời tiết, môi trường xung quanh ảnh hưởng đến trật tự, an toàn giao thông tuyến đường.

+ Trường hợp cần thiết, lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức có liên quan và của người dân khu vực đoạn tuyến (nếu có) về tình hình trật tự, an toàn và tai nạn giao thông đường bộ, nghiên cứu các phản ánh, đề xuất về nhu cầu các phương tiện, thời gian cho phép các phương tiện tham gia giao thông, nhu cầu đấu nối vào đường bộ và các thông tin khác.

+ Nghiên cứu, đánh giá các nội dung quy định tại mục 3 Phụ lục VII kèm theo Nghị định 165/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 trong quá trình thẩm tra an toàn giao thông.

+ Các vấn đề về an toàn giao thông khác chưa được đề cập.

+ Báo cáo kết quả thẩm tra phải tổng hợp những ảnh hưởng đến an toàn giao thông, tình trạng thực tế của tuyến đường, điều kiện thời tiết, các giải pháp an toàn giao thông... để đưa ra đánh giá đảm bảo phù hợp với tốc độ khai thác hoặc có điều chỉnh các giải pháp kỹ thuật nếu cần (như hệ thống an toàn giao thông...).

- Kiểm tra xác suất độ phản quang của biển báo, vạch sơn kẻ đường.

- Dự kiến nhân sự thực hiện đảm bảo theo quy định khoản 2, 3 Điều 35 Nghị định 165/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024:

· Thẩm tra viên: 10 người, trong đó:

· 01 thẩm tra viên đủ điều kiện làm Chủ nhiệm thẩm tra an toàn giao thông.

· Tối thiểu 04 thẩm tra viên là kỹ sư công trình đường bộ;

+ Tối thiểu 01 thẩm tra viên là kỹ sư hoặc cử nhân vận tải đường bộ.

- Thời gian thực hiện dự kiến: Dự kiến chia làm 3 đợt triển khai thực hiện:

+ Đợt 1: thu thập Hồ sơ tài liệu, Nghiên cứu hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và các hồ sơ liên quan, lập Báo cáo lần 1 bằng văn bản gửi Chủ đầu tư xem xét để có ý kiến với các bên liên quan hoàn thiện, cập nhật vào hồ sơ thiết kế và các nội dung có liên quan;

+ Đợt 2: Trên cơ sở tuyến hiện trạng thi công đang hoàn thiện các hạng mục an toàn giao thông, các Ý kiến phản hồi, thống nhất của các đơn vị liên quan tiến hành rà soát hồ sơ đã được tiếp thu chỉnh sửa lần 1, kết hợp đi hiện trường; lập Báo cáo lần 2 để kiến nghị Chủ đầu tư kịp thời điều chỉnh, phát sinh trong khi thi công hệ thống ATGT;
+ Đợt 3: Trên cơ sở tuyến hiện trạng thi công cơ bản hoàn thiện, và Hồ sơ điều chỉnh bổ sung hoàn thiện theo ý kiến đã thống nhất, ý kiến của các đơn vị, tổ chức có liên quan, tiến hành rà soát hồ sơ thiết kế, thẩm tra ngoài hiện trường để đối chiếu với hồ sơ đề nghị nghiệm thu hoàn thành công trình,  kiểm tra xác suất phản quang vạch sơn, biển báo; Báo cáo Chủ đầu tư xem xét, phê duyệt Báo cáo thẩm tra ATGT giai đoạn trước khi đưa công trình vào khai thác
+ Thời gian thực hiện 68 ngày (không liên tục) trong thời gian 365 ngày (theo tiến độ dự án, tại Quyết định số 891/QĐ-BXD ngày 23 tháng 6 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng).
I. Thu thập hồ sơ, tài liệu; Nghiên cứu, thẩm tra trên hồ sơ thiết kế (Kiểm tra, nghiên cứu, phân tích đánh giá)

1. Thu thập tài liệu, hồ sơ dự án:

Nội dung thực hiện:

- Thu thập văn bản pháp lý của dự án;

- Thu thập tài liệu, hồ sơ thiết kế bước TKKT, bước BVTC của dự án.

- Thời gian thực hiện công việc: dự kiến 03 ngày.

* Khối lượng dự kiến: 

Chuyên gia thẩm tra ATGT: 01 người x 3 công = 03 công

Thẩm tra viên: 03 người x 3 công = 09 công



Tổng cộng dự kiến: 12 công.

2. Nghiên cứu, thẩm tra trên hồ sơ thiết kế:

Nghiên cứu vấn đề an toàn giao thông trên Hồ sơ thiết kế BVTC của dự án, các tài liệu liên quan đến dự án về ATGT. Phối hợp các đơn vị liên quan để có điều chỉnh thiết kế hệ thống an toàn giao thông trong quá trình thi công.

- Thời gian thực hiện công việc: Tổng cộng 03 đợt, dự kiến 08 ngày (trong đó: Đợt 1: 06 ngày; Đợt 2: 01 ngày; Đợt 3: 01 ngày)
- Khối lượng dự kiến: 
Chủ nhiệm thẩm tra 01 người x 04 công
= 04 công (đợt 1: 02 công, đợt 2: 01 công; đợt 3: 01 công).
Chuyên gia thẩm tra ATGT 01 người x 08 công    = 08 công

Thẩm tra viên 03 người x 08 công 

= 24 công

                            Tổng cộng dự kiến: 
   36 công.
II. Thẩm tra hiện trường, thu thập, phân tích các thông tin, dữ liệu thực tế tại hiện trường:

1. Thu thập, phân tích các thông tin, dữ liệu thực tế tại hiện trường:

 Xác định các yếu tố có thể gây mất an toàn giao thông, thông qua kiểm tra, thu thập và phân tích các thông tin, dữ liệu thực tế tại hiện trường: quy mô, tình trạng, tính chất kết cấu hạ tầng đường bộ; các điểm đấu nối, các tuyến đường khác có liên quan; tình hình giao thông, dữ liệu đếm xe, thành phần xe đối với đường bộ đã đưa vào khai thác (nếu có); địa hình, thời tiết, môi trường xung quanh ảnh hưởng đến trật tự, an toàn giao thông tuyến đường. Tiến hành kiểm tra cả ban ngày và ban đêm.

2. Lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức có liên quan:

· Trường hợp cần thiết, lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức có liên quan và của người dân khu vực đoạn tuyến (nếu có) về tình hình trật tự, an toàn và tai nạn giao thông đường bộ, nghiên cứu các phản ánh, đề xuất về nhu cầu các phương tiện, thời gian cho phép các phương tiện tham gia giao thông, nhu cầu đấu nối vào đường bộ và các thông tin khác.

· Thời gian dự kiến: thực hiện song song trong quá trình thẩm tra.

· Dự kiến (01 lần họp/ 02 đợt kiểm tra hiện trường): 02 lần họp.

Khối lượng dự kiến: Thực hiện song song trong quá trình thẩm tra hiện trường.

· Danh mục các nội dung xem xét trong quá trình thẩm tra an toàn giao thông giai đoạn trước khi đưa công trình vào khai thác theo các nội dung theo quy định mục 3 Phụ lục VII kèm theo Nghị định 165/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 giai đoạn trước khi đưa công trình đường bộ vào khai thác để phục vụ công tác phân tích đánh giá các nhóm yếu tố.
2.1. Tổng quan: 
Kiểm tra tổng quan hiện trường về ATGT:
- Các báo cáo từ lần thẩm định an toàn giao thông trước đây (nếu có) và báo cáo về những thay đổi trong dự án do kết quả của lần thẩm định đó;

- Tình trạng nguy hiểm chưa thấy rõ ở những giai đoạn trước;

- Kiểm tra tổng quan toàn tuyến với tư cách người tham gia giao thông để xác định tình trạng nguy hiểm khi lưu hành.

* Khối lượng thẩm tra: 
- Chiều tuyến kiểm tra tổng quan gồm chiều đi - về tuyến chính, các đường ngang và nút giao thông: Kiểm tra hai thời điểm (ngày và đêm), trong các điều kiện thời tiết bất lợi (mưa, sương mù) để xem xét vấn đề ATGT.

- Dự kiến nhân sự thực hiện: 01 Chủ nhiệm thẩm tra; 01 Chuyên gia thẩm tra ATGT, 03 thẩm tra viên đi kiểm tra trên 2 chiều tuyến, đường ngang,...; 01 thẩm tra viên thư ký tổng hợp ghi chép.

- Thời gian thực hiện công việc: Tổng cộng 02 đợt kiểm tra hiện trường, dự kiến 04 ngày (trong đó: Đợt 1: 02 ngày; Đợt 2: 02 ngày).

- Khối lượng dự kiến: 
Chủ nhiệm thẩm tra:      01 người x 04 công = 04 công


Chuyên gia thẩm tra ATGT : 01 người x 04 công = 04 công


Thẩm tra viên:                04 người x 04 công = 16 công

                                 Tổng cộng dự kiến: 24 công.
* Phương pháp thực hiện: Bằng trực quan kết hợp với hồ sơ thiết kế được duyệt; thẩm tra viên ATGT tham gia giao thông trên tuyến chính, tuyến gom với vai trò người tham gia giao thông; ghi chép lại các phát hiện về tình trạng nguy hiểm khi tham gia giao thông.

2.2. Độ dốc, hướng tuyến và trắc ngang chung: Kiểm tra các yếu tố kỹ thuật, bao gồm:

- Tầm nhìn (ví dụ: tầm nhìn dừng xe) trên đỉnh dốc, cắt ngang bụng đường cong nằm, trên đường dẫn đến nút giao và tại chỗ lên và xuống nút giao khác mức;

- Phối kết hợp bình đồ và nút giao dẫn đến những chỗ mặt đường bị che khuất có nguy cơ mất an toàn giao thông;

- Nhu cầu chung cần phải bố trí lan can phòng hộ hoặc các rào chắn an toàn khác ở những nền đất đắp và các taluy có sườn dốc.

* Khối lượng thẩm tra: Kiểm tra gồm chiều đi - về tuyến chính, các đường gom, các cầu vượt ngang cao tốc và nút giao thông liên quan đến độ dốc và hướng tuyến.

- Dự kiến nhân sự thực hiện: 01 Chuyên gia thẩm tra ATGT , 03 thẩm tra viên đi trên tuyến, đường ngang, nút giao thông,...; 01 thẩm tra viên thư ký tổng hợp ghi chép.

- Thời gian thực hiện công việc: Tổng cộng 02 đợt kiểm tra hiện trường, dự kiến 05 ngày (trong đó: Đợt 1: 02 ngày; Đợt 2: 03 ngày).

- Khối lượng dự kiến: Chuyên gia thẩm tra ATGT: 01 người x 05 công = 5 công

                                  Thẩm tra viên 04 người x 05 công

    = 20 công

                            Tổng cộng dự kiến: 25 công.
* Phương pháp thực hiện: Bằng trực quan kết hợp với hồ sơ thiết kế được duyệt; tại các vị trí nghi ngờ về tầm nhìn bị hạn chế, sử dụng các phương pháp đo đơn giản để kiểm tra tính phù hợp.
2.3. Đặc điểm bố trí lòng đường
Kiểm tra:

- Hình học hướng tuyến chung, đặc biệt là về tầm nhìn;

- Bề rộng lòng đường (số lượng và chiều rộng làn), bề rộng lề đường hoặc bề rộng làn đỗ xe, bề rộng vạch phân cách hoặc dải phân cách và kích thước đảo giao thông;

- Tính Lôgíc và “mức độ rõ ràng” của các đảo giao thông và vạch phân cách tại các nút giao, theo như góc nhìn của lái xe;

- Bố trí khoảng trống phù hợp và khoảng cách tại các mũi đường dẫn của đảo giao thông, vạch phân cách và các dải phân cách khác;

- Loại vỉa được xây dựng (ví dụ: sử dụng sai vỉa rào chắn);

- Vuốt thu nhỏ hoặc loe ra đối với các làn phụ và tránh trường hợp tạo ra làn dễ gây nhầm lẫn dẫn tới tắc nghẽn;

- Vị trí và xử lý lối đi cho người đi bộ và chỗ đứng (tuyến kết nối, đường gom).

* Khối lượng kiểm tra: Xem xét trên 2 chiều tuyến cao tốc, tuyến kết nối, đường gom, các cầu vượt ngang cao tốc và nút giao thông.

- Dự kiến nhân sự thực hiện: 01 Chuyên gia thẩm tra ATGT , 03 thẩm tra viên đi trên tuyến, đường ngang, nút giao thông,...; 01 thẩm tra viên thư ký tổng hợp ghi chép.

- Thời gian thực hiện công việc: Tổng cộng 02 đợt kiểm tra hiện trường, dự kiến 05 ngày (trong đó: Đợt 1: 02 ngày; Đợt 2: 03 ngày).

- Khối lượng dự kiến: Chuyên gia thẩm tra ATGT: 01 người x 05 công = 5 công

                                  Thẩm tra viên 04 người x 05 công

    = 20 công

                            Tổng cộng dự kiến: 25 công.
* Phương pháp thực hiện: Bằng trực quan kết hợp với hồ sơ thiết kế được duyệt; sử dụng các phương pháp đo đơn giản để kiểm tra tính phù hợp của các hạng mục cần kiểm tra.

2.4. Biển báo giao thông:
Kiểm tra tổng thể trên 2 chiều tuyến và các đường ngang, tuyến nối, bao gồm các nội dung chính:

- Chiến lược tổng thể về biển báo giao thông trên bản vẽ và ngoài hiện trường;
- Cung cấp và lắp đặt biển báo và biển hiệu lệnh;

- Loại, kích thước (chiều cao chữ), số lượng chữ và giải thích trên biển giao thông và khoảng cách đủ để nắm bắt được thông tin;

- Loại biển phản quang, màu, chất lượng v.v... trên biển giao thông;

- Vị trí chính xác của biển chỉ hướng và các biển hướng dẫn khác;

- Các công trình khác của đường bộ làm che khuất biển giao thông;

- Biển báo giao thông đặt tại vị trí không tốt làm cản trở tầm nhìn cần thiết;

- Những công trình để treo biển giao thông, đặc biệt là giá long môn và cọc biển báo để đảm bảo không gây ra nguy hiểm ở ven đường. Ngoài ra, còn phải xem xét nhu cầu phòng hộ những cọc biển báo này bằng rào hộ lan;

- Độ cao lắp biển;

- Lưu không dưới biển giao thông, đặc biệt là những nơi lắp biển treo trên đầu phần lề đi bộ và tránh góc hoặc cạnh sắc nhọn có thể gây nguy hiểm cho người đi bộ, người đi xe đạp hoặc xe máy;

- Nhu cầu chiếu sáng cho biển treo trên cao.

* Khối lượng thẩm tra: Kiểm tra tổng thể tính an toàn giao thông đối với biển báo trên hai chiều tuyến, tuyến kết nối, đường ngang và nút giao thông,...

- Dự kiến nhân sự thực hiện: 01 Chuyên gia thẩm tra ATGT , 03 thẩm tra viên đi trên tuyến, đường ngang, nút giao thông,...; 01 thẩm tra viên thư ký tổng hợp ghi chép.

- Thời gian thực hiện công việc: Tổng cộng 02 đợt kiểm tra hiện trường, dự kiến 07 ngày (trong đó: Đợt 1: 04 ngày; Đợt 2: 03 ngày).

- Khối lượng dự kiến: Chuyên gia thẩm tra ATGT: 01 người x 07 công = 7 công

                                  Thẩm tra viên 04 người x 07 công 

    = 28 công

                            Tổng cộng dự kiến: 35 công.
* Phương pháp thực hiện: Bằng trực quan kết hợp với hồ sơ thiết kế được duyệt; sử dụng các phương pháp đo đơn giản để kiểm tra tính phù hợp của các hạng mục cần kiểm tra.

2.5. Vạch sơn kẻ đường
Rà soát lại loại, vị trí và bố trí vạch kẻ đường trên bản vẽ thi công và trong khi kiểm tra hiện trường:
- Sử dụng chính xác các loại vạch sơn khác nhau để quy định cho các đối tượng tham gia giao thông, các yêu cầu cần thiết về quản lý giao thông tại các vị trí cụ thể;

- Vị trí hợp lý của các vạch dừng xe hoặc nhường đường tại các nút giao;

- Sự tồn tại của các làn xe dễ gây nhầm lẫn dẫn đến tắc đường và sự đứt quãng của làn xe chạy thẳng, còn ở những nơi không tránh được, bố trí vạch mũi tên trên đường hoặc biển báo phù hợp;

- Bố trí đinh phản quang (nếu cần thiết) tại những chỗ được xem là cần thiết để dẫn đường và đảm bảo giao thông an toàn vào ban đêm;

- Bố trí chính xác vạch sơn mũi tên cần thiết để quy định các làn xe chỉ giới hạn cho từng hoạt động giao thông cụ thể;
* Khối lượng thẩm tra: Kiểm tra tổng thể tính an toàn giao thông đối với vạch sơn trên hai chiều tuyến, tuyến kết nối, đường ngang và nút giao thông,....

- Dự kiến nhân sự thực hiện: 01 Chuyên gia thẩm tra ATGT , 03 thẩm tra viên đi trên tuyến, đường ngang, nút giao thông,...; 01 thẩm tra viên thư ký tổng hợp ghi chép.

- Thời gian thực hiện công việc: Tổng cộng 02 đợt kiểm tra hiện trường, dự kiến 07 ngày (trong đó: Đợt 1: 04 ngày; Đợt 2: 03 ngày).

- Khối lượng dự kiến: Chuyên gia thẩm tra ATGT: 01 người x 07 công = 7 công

                                  Thẩm tra viên 04 người x 07 công 
= 28 công

                            Tổng cộng dự kiến: 35 công
* Phương pháp thực hiện: Bằng trực quan kết hợp với hồ sơ thiết kế được duyệt; sử dụng các phương pháp đo đơn giản để kiểm tra tính phù hợp của các hạng mục cần kiểm tra.

2.6. Các điểm an toàn bên đường:
Kiểm tra:

- Bố trí lan can phòng hộ hoặc rào chắn tại các vị trí nguy hiểm cố định bên đường;

- Loại lan can phòng hộ hoặc rào chắn và độ dài phù hợp với chiều dài đoạn nguy hiểm;

- Kết cấu phù hợp của lan can phòng hộ, ví dụ: chiều thanh ngang, khoảng cách giữa các cọc, đoạn chồng khít v.v...;

- Vị trí của lan can phòng hộ hoặc rào chắn tương ứng với đoạn nguy hiểm ví dụ: khoảng cách cho phép lan can phòng hộ bị biến dạng dưới tác động của xe khi húc vào rào hộ lan;

- Xử lý lan can phòng hộ hoặc rào chắn để có phần đầu cắm xuống đất...;

- Chọn loại rào chắn trên cầu hoặc hệ thống tay vịn phù hợp, không để các thanh ngang của rào chắn nhô ra ở phần cọc cuối;

- Cần có rào với chiều cao cao hơn bình thường ở trên cầu vượt hoặc gần với một đường đông xe hoặc đường sắt bên dưới, loại rào và chiều cao rào chắn phải phù hợp để xe không lao qua được;

- Xử lý đường dẫn lên cầu đảm bảo xử lý được những mỗi nguy tại đầu cầu bằng cách sử dụng lan can phòng hộ trên đường dẫn chuyển tiếp nối với lan can cầu;

- Tránh dùng vỉa rộng ra ngoài phạm vi rào chắn hoặc rào hộ lan, ở những nơi không thể tránh được, mặt bên của vỉa phải bằng với mặt bên của rào chắn hoặc rào hộ lan;

- Loại rào phân cách và biện pháp xử lý ở đầu rào;

- Bố trí và xử lý lan can phòng hộ hoặc rào chắn tại những vị trí nguy hiểm cố định chẳng hạn như cọc cứng, cột hoặc trụ cầu tại dải phân cách giữa hoặc phân cách đường;

- Xử lý cột đèn để được đặt trong phạm vi rào chắn của dải phân cách giữa;

- Xử lý các vị trí nguy hiểm đơn lẻ khác chẳng hạn như trụ cầu và các giá long môn trong phạm vị khu vực giải toả;

- Xem xét có thể bố trí lại các hạng mục nguy hiểm ra khỏi khu vực giải toả;

- Phòng hộ bằng lan can phòng hộ cho các vị trí nguy hiểm;

- Bố trí thiết bị làm giảm tác động hoặc đệm chống va chạm nhằm giảm bớt mức độ nghiêm trọng của các tác động tại trụ cầu, đầu rào chắn, công trình tại khu vực mũi rẽ hoặc các vị trí nguy hiểm khác;

- Xử lý đầu cống, tường cuối, các công trình thoát nước khác, để đảm bảo không gây nguy hiểm trong phạm vi khu vực giải toả;
* Khối lượng kiểm tra: Xem xét trên hai chiều tuyến, tuyến kết nối, đường ngang và nút giao thông,...
- Dự kiến nhân sự thực hiện: 01 Chuyên gia thẩm tra ATGT , 03 thẩm tra viên đi trên tuyến, đường ngang, nút giao thông,...; 01 thẩm tra viên thư ký tổng hợp ghi chép.

- Thời gian thực hiện công việc: Tổng cộng 02 đợt kiểm tra hiện trường, dự kiến 05 ngày (trong đó: Đợt 1: 03 ngày; Đợt 2: 02 ngày).

- Khối lượng dự kiến: Chuyên gia thẩm tra ATGT : 01 người x 05 công= 5 công

                                  Thẩm tra viên 04 người x 05 công = 20 công

                             Tổng cộng dự kiến: 25 công
* Phương pháp thực hiện: Bằng trực quan kết hợp với hồ sơ thiết kế được duyệt; sử dụng các phương pháp đo đơn giản để kiểm tra tính phù hợp của các hạng mục cần kiểm tra.

2.7. Đánh giá về tình hình tổ chức giao thông:

· Phương tiện, tải trọng, tốc độ cho phép các làn đường;

· Giao thông tại các vị trí nút vào, ra tuyến đường;

· An toàn giao thông khi tách, nhập làn;

· Dự đoán dòng giao thông trên đường; các bất cập, hạn chế nảy sinh cần khắc phục trước khi đưa vào khai thác sử dụng chính thức đối với tuyến đường;


* Khối lượng kiểm tra: Xem xét trên hai chiều tuyến, tuyến kết nối, đường ngang và nút giao thông,...

- Dự kiến nhân sự thực hiện: 01 Chuyên gia thẩm tra ATGT , 03 thẩm tra viên đi trên tuyến, đường ngang, nút giao thông,...; 01 thẩm tra viên thư ký tổng hợp ghi chép.

- Thời gian thực hiện công việc: Tổng cộng 02 đợt kiểm tra hiện trường, dự kiến 03 ngày (trong đó: Đợt 1: 01 ngày; Đợt 2: 02 ngày).

- Khối lượng dự kiến: Chuyên gia thẩm tra ATGT : 01 người x 03 công= 3 công

                                  Thẩm tra viên 04 người x 03 công = 12 công

                            Tổng cộng dự kiến: 15 công
2.8. Cảnh quan:

Kiểm tra:

- Cây và thực vật khác hoặc các điểm gây cản trở tầm nhìn;

- Tầm nhìn dừng xe hoặc tầm nhìn vượt xe (tại những nơi được áp dụng), đặc biệt là chỗ cắt ngang bụng đường cong;

- Tầm nhìn tại mũi rẽ hoặc tại điểm vào đường cao tốc và các nút giao khác mức khác, đặc biệt là tại những nơi đường dẫn đến các công trình nằm ở vị trí bụng của đường cong;

- Các tiêu chí tầm nhìn tại các nút giao, gồm nút giao có tín hiệu và các vòng xuyến;

- Tầm nhìn cắt qua một dải phân cách giữa, lái xe buộc phải rẽ tại một nút giao, gồm có rẽ vòng hình chữ U tại chỗ mở của rải phân cách giữa;

- Tầm nhìn giữa người đi bộ và xe; tại những nơi người đi bộ dự kiến đi cắt ngang qua lòng đường, có hoặc không có tín hiệu;

- Tầm nhìn của người điều khiến phương tiện (gồm người đi xe đạp và người đi xe máy) đến đèn tín hiệu giao thông và biển báo giao thông;

- Cây và quang cảnh là những mối nguy hiểm tiềm ẩn bên đường;

- Các loài cây và kích thước (độ lớn) dự kiến khi lớn của những cây trồng trong phạm vi khu vực giải toả;

- Ảnh hưởng của cây đến đèn chiếu sáng;

- Vị trí của cây so với cột đèn chiếu sáng, chiều cao của vòm cây và độ toả của tán cây so với chiều cao lắp đèn và độ vươn của đèn;

- Tán cây có thể trùm lên làn xe và ảnh hưởng tới tĩnh không dành cho xe lớn;
- Trồng cây lớn quá gần với rào bán kiên cố như lan can phòng hộ tôn lượn sóng, rào bằng dây cáp (do không có đủ khoảng cách cho sự biến dạng của rào chắn khi có xe húc vào).

* Khối lượng kiểm tra: Xem xét trên hai chiều tuyến, tuyến kết nối, đường ngang và nút giao thông,...
- Dự kiến nhân sự thực hiện: 01 Chuyên gia thẩm tra ATGT , 03 thẩm tra viên đi trên tuyến, đường ngang, nút giao thông,...; 01 thẩm tra viên thư ký tổng hợp ghi chép.

- Thời gian thực hiện công việc: Tổng cộng 02 đợt kiểm tra hiện trường, dự kiến 02 ngày (trong đó: Đợt 1: 01 ngày; Đợt 2: 01 ngày).

- Khối lượng dự kiến: Chuyên gia thẩm tra ATGT : 01 người x 02 công= 2 công

                                  Thẩm tra viên 04 người x 02 công = 08 công

                            Tổng cộng dự kiến: 10 công.
* Phương pháp thực hiện: Bằng trực quan kết hợp với hồ sơ thiết kế được duyệt; sử dụng các phương pháp đo đơn giản để kiểm tra tính phù hợp của các hạng mục cần kiểm tra.

2.9. Nút giao:
a. Nút giao liên thông, giao bằng: 

Tổ chức kiểm tra, đánh giá:

- Tầm nhìn phù hợp với tốc độ khai thác; tầm nhìn đi đến nút giao (dừng xe); tầm nhìn vào nút giao; bố trí mặt bằng tổng thể của nút giao phục vụ an toàn cho tất cả các đối tượng tham gia giao thông (người đi bộ, người đi xe đạp, người đi xe máy); Các đối tượng tham gia giao thông hiểu được bố trí mặt bằng để cho các hoạt động giao thông khác nhau hoạt động.

- Tầm nhìn phù hợp với tốc độ khai thác:

+ Tầm nhìn đi đến nút giao (dừng xe);

+ Tầm nhìn vào nút giao;

+ Tầm nhìn nút giao an toàn.

- Bố trí mặt bằng tổng thể của nút giao phục vụ an toàn cho tất cả các đối tượng tham gia giao thông (người đi bộ, người đi xe đạp, người đi xe máy);

- Các đối tượng tham gia giao thông có hiểu được cách tổ chức giao thông trong nút không;

- Thiếu làn rẽ và có tồn tại sự cố khi khai thác hay không;

- Xảy ra trường hợp làn dễ gây hiểu nhầm dẫn đến tắc nghẽn, như một làn đi thẳng đột nhiên bị kẻ sơn hoặc báo hiệu như là làn cho xe rẽ tại một nút giao hoặc rẽ vào một đường khác;

- Vị trí mà chiều dài và bề rộng của đường nhập không đạt tiêu chuẩn và gây mất an toàn;

- Những sự cố trong khai thác vòng xuyến ví dụ: giảm tốc độ không đủ tại điểm vào nút giao, tốc độ xe cao trong phạm vi khu vực vòng xuyến hoặc bề rộng không đủ của đường vào vòng xuyến hoặc đường xoay quanh vòng xuyến;

- Những trường hợp lái xe không thấy rõ đảo giao thông hoặc đảo quá nhỏ không cho phép người đi bộ đứng chờ hoặc không cho phép lắp biển báo giao thông, đèn tín hiệu và các công trình khác của đường bộ;

- Cảnh báo đầy đủ về sự có mặt của nút giao; 

- Thiết kế theo hoặc để kiểm soát tốc độ xe;

- Xem xét sự di chuyển của tất cả luồng xe trong thiết kế; 

- Ưu tiên đối với luồng xe chính; 

- Quy định về ưu tiên phải rõ ràng; 

- Giảm tối đa điểm xung đột; 

- Giảm tối đa tốc độ tương đối của các luồng xe xung đột; 

- Bảo đảm rằng biển báo và các công trình đường bộ khác được xem xét; 

- Làn rẽ phải: kiểm tra các chuyển động rẽ có thể được đảm bảo bằng một trong các cách sau không:

+ Cùng sử dụng chung một làn nếu là đường ngang nhỏ cho xe thô sơ;

+ Vuốt loe hoặc vuốt nối với các đường ngang có xe xơ giới;

+ Làn riêng để giảm tốc độ và xe chờ với nút giao với đường thấp hơn 1 cấp.

- Làn rẽ trái: có đảm bảo các yếu tố sau không:

+ Cùng sử dụng chung một làn nếu giao với đường ngang nhỏ cho xe thô sơ;

+ Chiều dài đoạn giảm tốc và dừng chờ cho xe rẽ trái lớn hơn đối với các vị trí đường ngang có mật độ xe rẽ trái lớn;

+ Xe đi thẳng được dẫn theo một làn riêng biệt. 

- Kiểm soát đường đấu nối: 

+ Không nên có đ​ường nối trực tiếp từ nhà ở với đư​ờng có tốc độ lớn;

+ Nên sử dụng đ​ường gom để dẫn các xe tới một nút giao chữ T với các đường chính;

+ Không sử dụng đư​ờng ven tại khu vực nút giao, hay tại những đ​ường cong có tầm nhìn hạn chế.

b. Nút trực thông (cầu vượt cao tốc, hầm chui dân sinh):

Kiểm tra, đánh giá:

- Lôgíc bố trí mặt bằng chung; 

- Tĩnh không của tuyến đi dưới;

- Tầm nhìn và khả năng quan sát tín hiệu và biển báo giao thông.

- Thiết bị chống va chạm cho công trình tuyến đi trên;

- Các thiết bị an toàn công trình phía trên không làm ảnh hưởng đến tuyến;

- Sự kết nối giao thông giữa đường gom với hầm chui dân sinh.

- Dự kiến nhân sự thực hiện: 01 Chuyên gia thẩm tra ATGT , 03 thẩm tra viên đi trên tuyến, đường ngang, nút giao thông,...; 01 thẩm tra viên thư ký tổng hợp ghi chép.

- Thời gian thực hiện công việc: Tổng cộng 02 đợt kiểm tra hiện trường, dự kiến 05 ngày (trong đó: Đợt 1: 03 ngày; Đợt 2: 02 ngày).

- Khối lượng dự kiến: Chuyên gia thẩm tra ATGT : 01 người x 05 công= 5 công

                                Thẩm tra viên 04 người x 05 công = 20 công

                            Tổng cộng dự kiến: 25 công.

* Phương pháp thực hiện: Bằng trực quan kết hợp với hồ sơ thiết kế được duyệt; sử dụng các phương pháp đo đơn giản để kiểm tra tính phù hợp của các hạng mục cần kiểm tra.

2.10. Các hạng mục khác
- Kiểm tra khu vực lân cận:

+ Ảnh hưởng từ về khu dân cư, trường học, khu công nghiệp, quy hoạch dịch vụ;

+ Ảnh hưởng từ tuyến khai thác mỏ, đất xây dựng ảnh hưởng đến công trình;

+ Ảnh hưởng từ tình trạng giao thông liên quan đến tuyến;

+ Đường công vụ, các công trình, thiết bị phục vụ vận hành khai thác;

+ Hệ thống chiếu sáng ảnh hưởng đến ATGT.

- Dự kiến nhân sự thực hiện: 01 Chuyên gia thẩm tra ATGT , 03 thẩm tra viên đi trên tuyến, đường ngang, nút giao thông,...; 01 thẩm tra viên thư ký tổng hợp ghi chép.

- Thời gian thực hiện công việc: Tổng cộng 02 đợt kiểm tra hiện trường, dự kiến 03 ngày (trong đó: Đợt 1: 01 ngày; Đợt 2: 01 ngày).

- Khối lượng dự kiến: Chuyên gia thẩm tra ATGT : 01 người x 02 công = 2 công
                                  Thẩm tra viên 04 người x 02 công 

   = 8 công

                            Tổng cộng dự kiến: 10 công.
* Phương pháp thực hiện: Bằng trực quan kết hợp với hồ sơ thiết kế được duyệt; sử dụng các phương pháp đo đơn giản để kiểm tra tính phù hợp của các hạng mục cần kiểm tra.

- Kiểm tra độ phản quang biển báo, vạch sơn ngoài hiện trường bằng sử dụng thiết bị đo độ phản quang chuyên dụng:

+ Độ phản quang biển báo: Kiểm tra xác suất 01biển/km trên hai chiều tuyến, (đo độ phản quang cho 2 màu trên biển).

+ Độ phản quang vạch sơn: Kiểm tra xác suất 04 vị trí/km trên hai chiều tuyến.

- Dự kiến nhân sự thực hiện: 03 thẩm tra viên.

- Thời gian thực hiện công việc: dự kiến 09 ngày (trong đó: 03 ngày kiểm tra phản quang biển báo, 06 ngày kiểm tra vạch sơn).

- Khối lượng dự kiến:  Thẩm tra viên 03 người x 09 công = 27 công

                            Tổng cộng dự kiến: 27 công
III. Phân tích, đánh giá (Nghiên cứu, đánh giá các nhóm yếu tố):

· Nghiên cứu, đánh giá các nội dung theo quy định mục 3 Phụ lục VII kèm theo Nghị định 165/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 giai đoạn trước khi đưa công trình đường bộ vào khai thác.

Thời gian thực hiện công việc: Tổng cộng 03 đợt, dự kiến 06 ngày (trong đó: Đợt 1: 02 ngày; Đợt 2: 02 ngày; Đợt 3: 02 ngày).

Khối lượng dự kiến: 
Chủ nhiệm thẩm tra 01 người x 03 công= 03 công (mỗi đợt thực hiện 01 công).

Chuyên gia thẩm tra ATGT 01 người x 06 công = 06 công

Thẩm tra viên 03 người x 06 công = 18 công


 Tổng cộng dự kiến: 27 công.
IV. Đề xuất giải pháp, lập báo cáo thẩm tra an toàn giao thông:

Trên cơ sở các phân tích, đánh giá ATGT để đưa ra đề xuất, phản biện, kết luận nội bộ về giải pháp nâng cao an toàn giao thông.

Căn cứ trên các đề xuất giải pháp lập báo cáo thẩm tra theo Khoản 2, Điều 34 Nghị định số 165/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 của Chính phủ.

Thời gian thực hiện công việc: Tổng cộng 03 đợt, dự kiến 06 ngày (trong đó: Đợt 1: 02 ngày; Đợt 2: 02 ngày; Đợt 3: 02 ngày).

Khối lượng dự kiến: 

Chủ nhiệm thẩm tra 01 người x 03 công= 03 công (mỗi đợt thực hiện 01 công).

Chuyên gia thẩm tra ATGT 01 người x 06 công = 06 công

Thẩm tra viên 03 người x 06 công = 18 công


 Tổng cộng dự kiến: 27 công.

D. BÁO CÁO KẾT QUẢ THẨM TRA AN TOÀN GIAO THÔNG:

Lập báo cáo thẩm tra an toàn giao thông theo quy định tại Khoản 2, Điều 34 Nghị định số 165/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 của Chính phủ, trong đó nêu rõ các vấn đề tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông (nếu có) và đề xuất giải pháp khắc phục.

1. Thông tin chung

· Tên của dự án và giai đoạn công tác thẩm định được thực hiện;

· Tên của chủ nhiệm thẩm tra và thẩm tra viên;

· Danh mục tài liệu đã thu thập;

· Thời gian tổ chức thẩm tra, thời gian địa điểm thực hiện kiểm tra hiện trường, thành phần kiểm tra hiện trường.

2. Nội dung chính:

- Các ý kiến tham gia của tổ chức cá nhân nhận được trước, trong quá trình thẩm tra (nếu có);

- Kết quả nghiên cứu hồ sơ tài liệu, kiểm tra hiện trường; việc tiếp thu giải trình ý kiến của các cơ quan, tổ chức có liên quan;

- Đánh giá về việc bảo đảm an toàn giao thông của công trình đường bộ, nêu rõ các tồn tại, hạn chế ảnh hưởng đến an toàn giao thông đường bộ; xác định nguyên nhân tồn tại, hạn chế;

- Đề xuất, kiến nghị các giải pháp để xử lý, khắc phục các tồn tại, hạn chế ảnh hưởng đến an toàn giao thông đường bộ.

3. Thành phần báo cáo thẩm tra an toàn giao thông:


- Thuyết minh Báo cáo thẩm tra an toàn giao thông.

   
- Phụ lục các vấn đề còn tồn tại, kiến nghị giải pháp khắc phục.

   
- Phụ lục kết quả đo phản quang biển báo.

- Phụ lục kết quả đo phản quang vạch sơn.

E. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

Dự kiến thực hiện 68 ngày (không liên tục) trong thời gian 365 ngày (theo tiến độ dự án, tại Quyết định số /QĐ-BXD ngày tháng năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng), kể từ khi có đề nghị của chủ đầu tư hoặc cấp có thẩm quyền.

- Rà soát hồ sơ thiết kế, trên cơ sở tuyến chưa hoàn thiện hệ thống biển báo, vạch sơn và các hạng mục an toàn giao thông, tiến hành rà soát hồ sơ kết hợp đi hiện trường lập báo cáo lần đầu để kiến nghị Chủ đầu tư về các điều chỉnh, phát sinh trong khi thi công hệ thống ATGT; 

- Trước khi đưa công trình vào khai thác, tiến hành rà soát hồ sơ điều chỉnh phát sinh hệ thống ATGT, thực hiện công tác thẩm tra ngoài hiện trường để có báo cáo Chủ đầu tư trình cấp thẩm quyền xem xét, phê duyệt Báo cáo thẩm tra ATGT giai đoạn trước khi đưa công trình vào khai thác.
F. DỰ TOÁN CHI PHÍ
Tổng kinh phí: Có dự toán chi tiết kèm theo.
G. NHÂN SỰ VÀ THIẾT BỊ (dự kiến)
	TT
	Chức danh 
	Năng lực + Kinh nghiệm
	Ghi chú

	1
	Chủ nhiệm thẩm tra
	* Có chứng chỉ thẩm tra viên ATGT.

* Phải đáp ứng ít nhất một trong các điều kiện sau:

a) Đảm nhận chức danh Chủ nhiệm đồ án thiết kế ít nhất 03 công trình đường bộ;

b) Có trình độ từ đại học trở lên về chuyên ngành công trình đường bộ, có thời gian làm việc về thiết kế, thẩm tra thiết kế công trình đường bộ ít nhất 7 năm;
c) Có trình độ từ đại học trở lên về chuyên ngành giao thông đường bộ (công trình đường bộ, vận tải đường bộ) và có thời gian ít nhất 10 năm tham gia hoạt động trong các lĩnh vực: Quản lý giao thông, vận tải đường bộ, xây dựng đường bộ, bảo trì đường bộ; trong đó, đã tham gia một trong các công việc sau: thiết kế, thẩm tra hoặc thẩm định dự án xây dựng, dự án sửa chữa của ít 03 công trình an toàn giao thông đường bộ.
* Yêu cầu kinh nghiệm: Chuyên gia tư vấn có bằng đại học, có từ 15 năm kinh nghiệm trở lên trong chuyên ngành tư vấn; hoặc chuyên gia tư vấn có bằng thạc sĩ trở lên, có từ 8 năm kinh nghiệm trở lên trong chuyên ngành tư vấn.
	01 người

	2
	Chuyên gia thẩm tra ATGT
	- Có chứng chỉ thẩm tra viên ATGT.
- Đã tham gia thẩm tra ATGT tối thiểu ít nhất 01 công trình đường bộ.
- Yêu cầu kinh nghiệm: Có bằng đại học và có từ 10 đến dưới 15 năm kinh nghiệm trong chuyên ngành tư vấn; hoặc có bằng thạc sĩ trở lên, có chuyên môn được đào tạo phù hợp với chuyên ngành tư vấn và có từ 5 đến dưới 8 năm kinh nghiệm trong chuyên ngành tư vấn.
	01 người

	2
	Thẩm tra viên
	- Có chứng chỉ thẩm tra viên ATGT.
- Đã tham gia thẩm tra ATGT tối thiểu ít nhất 01 công trình đường bộ.
- Yêu cầu kinh nghiệm: chuyên gia tư vấn có bằng đại học, có chuyên môn được đào tạo phù hợp với chuyên ngành tư vấn và có từ 5 đến dưới 10 năm kinh nghiệm trong chuyên ngành tư vấn; hoặc chuyên gia tư vấn có bằng thạc sĩ trở lên và có từ 3 đến dưới 5 năm kinh nghiệm trong chuyên ngành tư vấn
	08 người


- Nhiệm vụ của Chủ nhiệm thẩm tra: Chịu trách nhiệm điều hành mọi hoạt động công tác thẩm tra của gói thầu về mặt kỹ thuật, tổ chức thực hiện và kiểm soát tiến độ dự án. Chỉ đạo các thẩm tra viên thực hiện đúng nhiệm vụ được duyệt, cung cấp số liệu kịp thời, chính xác. Phối hợp với các cơ quan hữu quan, đơn vị địa phương, Chủ đầu tư, các bộ phận để thực hiện công việc theo kế hoạch của dự án.

- Chuyên gia thẩm tra ATGT: Chủ trì thực hiện nhiệm vụ thu thập hồ sơ tài liệu; nghiên cứu tài liệu, hồ sơ thiết kế; thẩm tra hiện trường; phân tích, đánh giá ATGT; đề xuất giải pháp và lập báo cáo ATGT dưới sự phân công của Chủ nhiệm thẩm tra.
- Nhiệm vụ của Thẩm tra viên hiện trường: Chịu trách nhiệm thẩm tra hiện trường theo nhiệm vụ duyệt dưới sự phân công của Chủ nhiệm thẩm tra.

- Nhiệm vụ của Thẩm tra viên nghiên cứu hồ sơ, phân tích, đánh giá, viết báo cáo: Chịu trách nhiệm thu thập, nghiên cứu hồ sơ, tài liệu, phân tích, đánh giá ATGT, đề xuất giải pháp và lập báo cáo dưới sự phân công của Chủ nhiệm thẩm tra.

* DANH SÁCH THIẾT BỊ CHÍNH PHỤC VỤ CÔNG TÁC THẨM TRA ATGT

	TT
	Thiết bị thí nghiệm
	Đơn vị
	Tình trạng thiết bị
	Số lượng
	Ghi chú

	I
	Thiết bị dùng chung

	1. 
	Thước thép 5m
	Cái
	Tốt
	05
	

	2. 
	Thước dây 50m
	Cái
	Tốt
	02
	

	3. 
	Máy đo cao, đo dài 
	Cái
	Tốt
	01
	

	4. 
	Áo phản quang, mũ nhựa
	Bộ
	Tốt
	08
	

	5. 
	Đèn pin chiếu sáng phục vụ ban đêm
	Cái
	Tốt
	08
	

	II
	Thiết bị kiểm tra độ phản quang của biển báo, vạch sơn

	1. 
	Máy đo phản quang biển báo chuyên dụng
	Bộ
	Tốt
	1
	

	2. 
	Máy đo phản quang vạch sơn chuyên dụng
	Bộ
	Tốt
	1
	

	IV
	Kiểm tra hiện trường

	1. 
	Máy thuỷ bình và mia
	Bộ
	Tốt
	01
	

	2. 
	Máy toàn đạc và mia gương đồng bộ 
	Bộ
	Tốt
	01
	

	3. 
	Các thiết bị khác…
	Toàn bộ
	Tốt
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